

Trang 10

ĐỀ SỐ 1
Bài 1.Tính nhẩm: 

                               6 x 6 =                                     48 : 6 =                    

                               7 x 3 =                                     56 : 7 =

Bài 2.Đặt tính rồi tính :

a. 571 x 3                               b. 105 x 6                       c. 240 : 6                       d. 408 : 4

	

	 

	

	 

	

	 


	 

	       


Bài 3. Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a. 566 < ......... < 568

b. 30 ; 36 ; ...... ;...... ;........ ;........

Bài 4. Khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng:

a. Chu vi hình tứ giác có độ dài các cạnh là 10cm, 10cm, 15cm và 7cm là:

A. 45 cm                     B. 32 cm                    C. 42 cm                    D. 42 m

b. 
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 của 45 kg là : 

A. 5 kg                        B. 8 kg                       C. 9 kg                      D. 10 kg

Bài 5. Điền dấu > ; < ; = thích hợp vào chỗ chấm :

a. 6 cm 5mm ..... 605 mm

b. 5 m ....... 5m 3dm
Bài 6. Vẽ đoạn thẳng AB dài 12 cm.

......................................................................................................................................

Bài 7.Mai có 16 ngôi sao, Huy có gấp 6 lần số ngôi sao của Mai. Hỏi Huy có bao nhiêu ngôi sao?

Bài giải:

Bài 8. Bao ngô cân nặng 62kg, bao gạo cân nặng bằng 
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 số kg bao ngô. Hỏi bao gạo cân nặng mấy ki – lô – gam? 

Bài giải:

ĐỀ SỐ 2
Câu 1: Tính nhẩm:

                      6 x 4 =                                               7 x 7 =

                      3 x 8 =                                               4 x 9 =
Câu 2: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 
a.  
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 của 49 kg là ……. kg

   Số điền vào chỗ chấm là:

    A. 42               B. 56                  C. 7kg                                        D. 7

b. Trong một phép chia cho 6, số dư lớn nhất có thể là số mấy?

           A.   7


B.   6


C.   5


D.   3

c. So sánh giữa chiếu dài 1m và chiều dài 100cm, em thấy:

            A. Bằng nhau                           B. 100cm dài hơn 1m

            c. 1m dài hơn 100cm               c. 1m ngắn hơn 100cm

Câu 3: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống (1,5 điểm)
a. Số gồm tám trăm, năm đơn vị viết là 850   

b. Số 40 giảm đi 10 lần thì được 30              

c. Số liền trước số 300 là số 299                  

 Câu 4: Đặt tính rồi tính (2 điểm)
   a.    238 + 527
       b.   891 – 472
                 c. 23 x 6

    d. 96 : 3

       ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Tìm X 

    a.  48 : X = 6





b. X x 4 = 28

    ………………….




……………………

    ………………….




……………………

    ………………….




……………………

Câu 6: 
     a.  Đo độ dài đoạn thẳng AB: 

            A                                   B

a. Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài gấp 2 lần độ dài đoạn thẳng AB

…………………………………………………………………………………………
Câu 7: 
Lớp em có 7 bạn nữ, số bạn nam gấp 3 lần số bạn nữ. Hỏi lớp em có bao nhiêu bạn nam?

Bài giải

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Câu 8: 
Mỗi bộ quần áo may hết 2m vải. Hỏi có 20m vải thì may được bao nhiêu bộ quần áo?

Bài giải

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

                        ……………………………………………………………….

ĐỀ SỐ 3
   Bài 1 : Viết , đọc các số sau : 
       a) Viết số

- Bảy trăm sáu mươi ba: . . . . . .             ;      Một nghìn một trăm mười lăm : . . . . . 

       b) Đọc số 

- 4004 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- 9001 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

   Bài 2: Tính nhẩm 
                   3 x 4 =          12 : 4 =                  5 x 6 =                   35 : 5  =

                   3 x 6 =          16 : 4  =                 5 x 7 =                   40 : 5 =

                   3 x 5 =           28 : 4 =                 5 x 9 =                   45 : 5 =

   Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm 
a) 18 ; 24 ; 30 ; 36 ;…;…;…;….

b) 15 ; 20 ; 25 ;…;…;…;….;….

  Bài 4 : Đặt tính rồi tính 
           4160 + 208                 6902 – 235                   320 x 3             964 : 3
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  Bài 5 :Tính 
           a) 4 x 7 + 222 = ………………             b) 200 : 2 – 75 = ……………..

                                  = ………. . . . . . .                                     = ……………..

 Bài 6:  Bài toán
      Một đội đồng diễn thể dục có 40 người xếp thành hàng, mỗi hàng 5 người. Hỏi đội đó xếp được bao nhiêu hàng ? 

                                               Bài giải 

                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

               . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ĐỀ SỐ 4
Bài 1: Tính nhẩm 

7 x 5 =                                                         36 : 6 =


6 x 5 =                                                         42 : 7 =

Bài 2: Đặt tính rồi tính 
 204 x 6                          398 : 3                     874 – 235                548 + 132

………..                     ………...                …………                 …………

……….                     …………                …………                 …………

……….                     …………                …………                 …………
………..                     ………...                …………                 …………

……….                     …………                …………                 …………

……….                     …………                …………                 …………

Bài 3: Tính 
5 x 4 – 12 = ……………….                       30 : 6 + 24 = ………………..

                 = ……………….                                          = ……………….

Bài 4: Tìm x
  7 x  X = 49                                                            X : 5= 12


 ……………...........                                            …………….........

……………............                                             ……………........
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Bài 5: Số ? 


 2 m = …….dm                                          80 dm = ……m

Bài 6: 
       Trong vườn có 14 cây cam, số cây quýt gấp 4 lần số cây cam. Hỏi trong vườn có bao nhiêu cây quýt ?

Bài làm

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….


              ………………………………………………………………..

Bài 7: 
     Một cửa hàng có 42 kg táo và đã bán được  
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 số táo đó. Hỏi cửa hàng đã bán  bao nhiêu ki-lô-gam táo ?

Bài làm

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Bài 8: 
  
B

                                                

                4cm                                 5cm                                  D

                                                                                3cm

A                                                                      C

a. Độ dài đường gấp khúc ABCD là:………………………
b. Vẽ đoạn thẳng có độ dài bằng 10 cm.

………………………………………………………………………………………………
ĐỀ SỐ 5
I.Trắc nghiệm:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Bài 1 : Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng : 
a/        Trong phép chia   18  :   3    =   6  ;  Số 3  gọi là ?


A. Thương

 B. Tích

C. Số bị chia 

D. Số chia

b/       
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  của 24 phút là   …?  phút


A. 4 phút

 B. 6 phút 

C. 5 phút

         D. 8 phút

c/      Tìm y ;             42  :  y  =  7          , vậy  y  =   ?

A. 6 
                      B. 5 

           C. 7 

                   D. 35

d/     
Một đàn lợn có 7 con. Vậy đàn lợn đó có : 

A. 24 chân

 B. 14 chân

   C. 28 chân
            
D. 7 chân

Bài 2:  Số ? 
      Cho :    7   x   8 =      
   x  2  =

a/   Số thích hợp điền vào hình tam giác là ….

b/   Số thích hợp điền vào hình tròn là ….

Bài 3 : Điền dấu > ;<  ; =   vào chỗ chấm : 
      a/     8 m 7 cm  ….  870  cm                                b/     4 m 7 dm  …. 47 dm 

Bài 4 :  Số  ? 
   


  a/     

                                                        

   b/

II/ Tự luận :   
1/ Đặt tính rồi tính : 
  a/  140  x  7              b/  320  x  6                   c/  830  :  4                         d /  717  : 7

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2 / Một bao gạo có 48 kg, lấy ra  
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  số gạo trong bao. Hỏi trong bao còn lại bao nhiêu ki – lô – gam gạo ?

Giải :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3/    Đoạn thẳng AB dài 20 cm, đoạn thẳng CD dài gấp 5 lần đoạn thẳng AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu cm, bao nhiêu dm ?

Giải :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ĐỀ SỐ 6

1. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:
a) Số gồm: chín nghìn, chín chục được viết là:

A. 9990

B.9900

C.9090

D.9009

b) Bốn số nào được viết theo thứ tự từ lớn đến bé?

A.5872; 5728; 5278; 5287

B.5782; 5827; 5287; 5278

C.7852; 7582; 7285; 7258

D.7258; 7285; 7582; 7852

2. a) Đặt tính rồi tính:
7368 – 5359

………………..

………………..

………………..

1405 x 6

………………..

………………..

………………..

b) Tìm x:

2009 : x = 7

………………..

………………..

………………..

3. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài là 224m, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính chu vi mảnh đất đó.
Bài giải

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

4. Trong một năm:
a) Những tháng nào có 30 ngày?

b) Những tháng nào có 31 ngày?

……………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………….

ĐỀ SỐ 7
Câu 1. Khoanh vào số liền trước của số: 9999?

A. 9899.        B. 9989.         C. 9998.        D. 9889.

Câu 2. Khoanh vào số bé nhất trong dãy số: 6289, 6299, 6298, 6288?

A. 6289.         B. 6299.         C. 6298.        D. 6288.

Câu 3. Khoanh vào kết quả đúng của 8m 2dm = ........ dm?

A. 82 dm.           B. 802 dm.         C. 820 dm.          D. 10 dm.

Câu 4. Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ ba. Vậy ngày 15 tháng 3 là ngày thứ mấy? Em hãy khoanh vào kết quả đúng dưới đây:

A. thứ hai.          B. thứ ba.            C. thứ tư.          D. thứ năm.

Câu 5. Đặt tính rồi tính:

	a) 6943 + 1347

.................................
.................................
.................................
.................................
	b) 9822 – 2918

.................................
.................................
.................................
.................................

	c) 181 x 4

.................................
.................................
.................................
.................................
	d) 319 : 7

.................................
.................................
.................................
.................................


Câu 6. Người ta uốn một đoạn dây thép vừa đủ thành một hình vuông có cạnh 5 cm. Tính độ dài đoạn dây đó?

Bài giải
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Câu 7. Một lớp học có 25 học sinh được chia đều thành 5 tổ. Hỏi 3 tổ như thế có bao nhiêu học sinh?

Bài giải
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

Gấp 6 lần





Giảm 2 lần
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Giảm 5 lần
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